
STT Tên học sinh Số báo danh Khối Lớp Trường Điểm Thời gian làm bài

1
Đoàn Khánh Hà 11057254 Khối 5 5A2

TH Nghĩa Dũng
290 26 phút 26 giây

2
Đỗ Huy Đồng 11057253 Khối 5 5A2

TH Nghĩa Dũng
280 14 phút 22 giây

3
Nguyễn Hoàng Bảo Trang 11057217 Khối 5 5A1

TH Nghĩa Dũng
270 21 phút 59 giây

4
Nguyễn Thúy An 11057210 Khối 5 5A1

TH Nghĩa Dũng
250 23 phút 39 giây

5
Vũ Huy Nguyên 11057232 Khối 5 5A1

TH Nghĩa Dũng
230 20 phút 50 giây

6
Đoàn Nguyễn Tường Vân 11057275 Khối 5 5A2

TH Nghĩa Dũng
230 22 phút 49 giây

7
Nguyễn Quỳnh Anh 11057246 Khối 5 5A2

TH Nghĩa Dũng
230 23 phút 20 giây

8
Nguyễn Gia Linh 11057224 Khối 5 5A1

TH Nghĩa Dũng
220 21 phút 25 giây

9
Phạm Nguyên An 11057243 Khối 5 5A2

TH Nghĩa Dũng
200 22 phút 10 giây

10
Phạm Tuệ Lâm 11057261 Khối 5 5A2

TH Nghĩa Dũng
200 22 phút 43 giây

11
Lê Hoàng Trúc Linh 10604245 Khối 5 5A1

TH Nghĩa Dũng
200 29 phút 47 giây

12
Vũ Gia Hân 11057239 Khối 5 5A1

TH Nghĩa Dũng
180 18 phút 35 giây

13
Nguyễn Khánh Ly 10672007 Khối 5 5A1

TH Nghĩa Dũng
180 24 phút 39 giây

14
Nguyễn Bảo Anh 11057320 Khối 5 5A1

TH Nghĩa Dũng
180 27 phút 8 giây
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